
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Phổi Hải Dương 

2. Địa chỉ: Số 01 đường Thanh Bình, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (Hiện nay là: Số 01 đường 

Thanh Bình, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng) 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 24h/24h trong ngày, 07 ngày trong tuần (bao gồm cả 

ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết). 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

1.  Nguyễn Văn Lưu 

000455/HD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Giám đốc Không 

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 
1068/QĐ-SYT 

Chẩn đoán X quang, Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa lao 

                                                 
1Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 
2Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
3 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 
4Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác. 
5 Ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

2.  
Phan Thị Hoài 

Thu 

000453/HD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Phó Giám đốc Không  

69/QĐ-BVP Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao 

3.  Phạm Thế Trung 

000966/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Phòng KHTH 
Không  

307/QĐ-SYT Phục hồi chức năng hô hấp 

4.  
Bùi Thị Thu 

Huyền 
000422/HD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ  

Phòng KHTH 

Từ 17h30-20h các ngày 

thứ 2,3,4,5,6,7, chủ nhật 

hàng tuần. 

Phòng khám Nội-Siêu âm 

 

5.  Vũ Thị Tuyết 004788/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Trưởng phòng 

Điều dưỡng 
Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

6.  
Trương Thị Thanh 

Thủy 
001188/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Phòng Điều 

dưỡng 

Không  

7.  Nguyễn Thu Oanh 0008227/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Phòng Điều 

dưỡng 

Không  

8.  Nguyễn Thị Thắm 000955/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Phòng Điều 

dưỡng 

Không  

9.  Phạm Ngọc Đạt  001180/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Phòng Điều 

dưỡng 

Không  

10.  Nguyễn Thị Lê 

0000963/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và 

chuyên khoa lao Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Trưởng khoa 

Bệnh phổi 
Không  454/QĐ-SYT Nội soi phế quản 

69/QĐ-BVP Thăm dò chức năng hô hấp 



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

11.  Nguyễn Thị Phúc 

009134/HD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

69/QĐ-BVP Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao 

12.  
Nguyễn Thị 

Hương Giang 

0005131/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa và chuyên khoa 

Lao 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6. Trực theo lịch phân công của đơn 

vị 

Bác sĩ 

khoa 

Bệnh phổi 

Từ 07h-17h ngày chủ 

nhật hàng tuần. 

Phòng khám đa khoa 

Bạch Mai 

 

69/QĐ-BVP 

Thăm dò chức năng hô hấp; Siêu âm chẩn đoán; 

Tập huấn thở máy cho bệnh nhân COVID-19 từ 

cơ bản đến nâng cao 

13.  Phạm Thị Ngân 

009049/HD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

69/QĐ-BVP Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao 

14.  Nguyễn Thị Huệ 

000039/HD-CCHN Chuyên khoa Nội 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 
Không  485/QĐ-BVP Siêu âm chẩn đoán 

224/QĐ-BVP 
Chẩn doán hình ảnh bằng X-quang qui ước và 

chẩn đoán hình ảnh bằng cắt lớp vi tính cơ bản 



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

15.  
Nguyễn Thị 

Hương 

000040/HD-CCHN Chuyên khoa Nội 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ khoa Bệnh 

phổi 
Không  

85/QĐ-BVP 
Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường 

gặp 

16.  Vũ Thị Thu Thuý 001497/HP-GPHN Y khoa 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ khoa Bệnh 

phổi 
Không  

17.  
Nguyễn Thị Minh 

Liên 

009769/HD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

69/QĐ-BVP Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao 

18.  Trần Thị Nga 000956/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

19.  Nguyễn Thị Thu 000952/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

20.  
Nguyễn Thị Minh 

Hải 
001186/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

21.  
Nguyễn Thị 

Quyên 
000954/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

22.  Nguyễn Thị Hoa 000951/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

trưởng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

23.  Nguyễn Thị Thắm 001490/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

24.  Đinh Thị Hằng 001193/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

25.  
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
000958/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

26.  Phạm Thị Mai 000959/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

27.  
Trần Thị Thanh 

An 
0006479/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

28.  
Phạm Thị Thanh 

Hương 
0005198/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

29.  Lê Thị Huyền 001174/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

30.  
Lưu Thị Thanh 

Loan 
001191/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

31.  Nguyễn Thị Thúy 000968/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

32.  
Nguyễn Thị 

Huyền 
001194/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

33.  Vũ Minh Quân  000977/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

34.  Lê Thị Hạnh 001500/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

35.  Phạm Thúy Biển 000975/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

36.  
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 
0007133/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

37.  Lương Minh Thảo 001489/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

38.  Đặng Văn Kích 009047/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

39.  
Nguyễn Năng 

Thuật 
008353/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

40.  
Nguyễn Thị Kim 

Trang 

000957/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

Bệnh phổi 

Không  

306/QĐ-SYT Phục hồi chức năng hô hấp 



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

41.  Phạm Lương Hiền 

000685/HD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, hồi sức tích cực 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Trưởng khoa 

HSCC 
Không  

69/QĐ-BVP Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao 

42.  Nguyễn Quốc Văn 

0006685/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và 

chuyên khoa lao 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ 

khoa 

HSCC 

Không  

1182/QĐ-SYT Điện tim; Hồi sức cấp cứu; Siêu âm 

43.  
Nguyễn Quang 

Hùng 

0008228/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và 

chuyên khoa lao 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ 

khoa 

HSCC 

Không  

69/QĐ-BVP Điều trị hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân suy hô hấp 

44.  Đỗ Đức Hiệp 

001483/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và 

chuyên khoa lao, Hồi sức cấp cứu 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ 

khoa 

HSCC 

Không  86/QĐ-BVP Nội soi phế quản ống mềm 

69/QĐ-BVP Siêu âm tổng quát 

45.  Phạm Thị Mát 

001491/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và chuyên khoa 

lao 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ 

khoa 

HSCC 

07h-17h, thứ 7 và chủ 

nhật. hàng tuần, 

Phòng khám đa khoa 

Thanh Bình 

 1182/QĐ-SYT Điện tim 

259/QĐ-SYT Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu 



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

46.  Lê Thị Hoa 

009599/HD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ 

khoa 

HSCC 

Không  91/QĐ-BVP 

Cập nhật thông khí nhân tạo; 

Cập nhật một số kỹ thuật thở máy và hồi sức hô 

hấp 

69/QĐ-BVP Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao 

47.  
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền 
 000233/HD-GPHN Chuyên khoa Nội 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ  

khoa  

Lao phổi 

Không  

48.  
Nguyễn Thị Thu 

Hà 
000669/HD-GPHN Chuyên khoa Nội 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ  

khoa  

Hồi sức cấp cứu 

Không  

49.  
Nguyễn Thị 

Hương 
004257/HNO-GPHN Chuyên khoa Nội 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; 

Mùa đông: Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 

13h00-17h các ngày thứ 2,3,4,5,6,7, chủ 

nhật. Trực theo lịch phân công của đơn vị 

Bác sĩ khoa Hồi 

sức cấp cứu 
Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

50.  Đào Thuỳ Linh 000653/HD-GPHN Y khoa 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ  

khoa  

Hồi sức cấp cứu 

Không  

51.  Trần Thị Hà 000969/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

trưởng 

khoa 

HSCC 

Không  

52.  Lê Thị Mai Uyên 

001016/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

HSCC 

Không  

313/QĐ-SYT Chăm sóc bệnh nhân thở máy và hồi sức cấp cứu 

53.  Bùi Thị Thu 001419/HP-GPHN Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; 

Mùa đông: Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 

13h00-17h các ngày thứ 2,3,4,5,6,7, chủ 

nhật. Trực theo lịch phân công của đơn vị 

Điều dưỡng khoa 

Hồi sức cấp cứu 
Không  

54.  
Nguyễn Tiến 

Dũng 
009353/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cử nhân điều 

dưỡng theo quy định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

HSCC 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

55.  
Nguyễn Thị Thu 

Hương  
009355/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cử nhân điều 

dưỡng theo quy định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

HSCC 

Không  

56.  Cao Đức Hải  003942/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

HSCC 

Không  

57.  Tăng Đức Hiệu 0005195/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

HSCC 

Không  

58.  
Nguyễn Văn 

Tuyền 
0005197/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

HSCC 

Không  

59.  Hà Văn Hưng 0005199/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

HSCC 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

60.  Nguyễn Bách Sĩ 

0005200/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

HSCC 

Không 

Bổ sung 

phạm vi 

hoạt 

động theo 

phân 

công từ 

10/3/2026 
88/QĐ-BVP 

Kỹ thuật trợ giúp nội soi phế quản ống mềm và 

chăm sóc người bệnh nội soi 

61.  Phạm Văn Luân  000950/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

HSCC 

Không  

62.  Đinh Công Thắng 003963/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

HSCC 

Không  

63.  Nguyễn Văn Đạt  0005194/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

HSCC 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

64.  Nguyễn Thị Hạ 003937/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

khoa 

HSCC 

Không  

65.  Trần Thị Luyến 001198/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

khoa 

HSCC 

Không  

66.  
Nguyễn Văn 

Khang 
0006470/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

HSCC 

Không  

67.  
Nguyễn Thị Lan 

Anh 
003938/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

HSCC 

Không  

68.  Trần Quang Khán 009604/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

HSCC 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

69.  Vũ Hồng Đức 

000967/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Khoa HSCC 
Không  

314/QĐ-SYT Thông khí nhân tạo cơ bản 

70.  
Vương Mạnh 

Hùng 
0006546/HD-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa và chuyên khoa 

Ngoại 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

Không  

71.  Hồ Văn Hội 

0006673/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và chuyên khoa 

lao Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6. Trực theo lịch phân công của đơn 

vị 

Bác sĩ 

Khoa CĐHA 

07h-17h ngày thứ 7, chủ 

nhật hàng tuần, 

Phòng khám đa khoa 

Quốc tế Hà Nội 

 557/QĐ-SYT 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

1068/QĐ-SYT Siêu âm tim 

72.  
Nguyễn Ngọc 

Trung 

009048/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ 

Khoa CĐHA 

08h-17h ngày thứ 7, chủ 

nhật. hàng tuần, 

Phòng khám đa khoa An 

Bình 

 

69/QĐ-BVP 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao, Nội soi 

phế quản ống mềm, Nội soi màng phổi ống mềm 



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

73.  Phạm Văn Dũng 002489/HD-CCHN 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y  

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y 

Khoa CĐHA 
Không  

74.  Lê Thị Yến 

001044/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Khoa CĐHA 
Không  

322/QĐ-SYT Đo chức năng hô hấp 

75.  Nguyễn Thị Đáng 

001058/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Khoa CĐHA 
Không  

324/QĐ-SYT Kỹ thuật đo chức năng hô hấp 

76.  Phạm Thị Tình 

001175/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Khoa CĐHA 
Không  

323/QĐ-SYT Kỹ thuật đo chức năng hô hấp 

77.  Trần Văn Hậu 

0005662/HD-CCHN Thực hiện các kỹ thuật X quang 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y 

Khoa CĐHA 
Không  

318/QĐ-SYT 
Thực hiện kỹ thuật của cử nhân kỹ thuật hình ảnh 

y học; Kỹ thuật viên cắt lớp vi tính tổng quát 



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

78.  
Nguyễn Đức 

Khánh 
008418/HD-CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y 

Khoa CĐHA 
Không  

79.  Lưu Văn Hinh  001055/HD-CCHN 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y 

Khoa CĐHA 
Không  

80.  Bùi Văn Ngừng  001015/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Khoa CĐHA 
Không  

81.  Phạm Tuấn Hưng  

003954/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Khoa CĐHA 
Không  

338/QĐ-SYT Đo chức năng hô hấp 

82.  Bùi Thị Thùy Linh 

001059/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Khoa CĐHA 
Không  

325/QĐ-SYT Nội soi phế quản và nội soi lồng ngực 

83.  
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
001040/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Khoa CĐHA 
Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

84.  Phạm Tuấn Hải  001054/HD-CCHN Thực hiện các kỹ thuật X quang 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y 

Khoa CĐHA 
Không  

85.  Nguyễn Thị Tươi 

001041/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Khoa CĐHA 
Không  

319/QĐ-SYT Đo chức năng hô hấp 

86.  
Nguyễn Văn 

Dương 

0002665/HY-CCHN Thực hiện các kỹ thuật X quang Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y 

Khoa CĐHA 
Không  

316/QĐ-SYT Thực hiện kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 

87.  
Nguyễn Thị Hồng 

Thu 
001196/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa 

CĐHA 

Không  

88.  Vũ Thị Hằng 001069/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Khoa CĐHA 
Không  

89.  
Nguyễn Thị Thu 

Lan 

003950/HD-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Phó Trưởng khoa 

HSHH 
Không  

69/QĐ-BVP Giải phẫu bệnh và tế bào học 



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

90.  
Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

005664/HD-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật viên 

trưởng 

khoa 

HSHH 

Không  

69/QĐ-BVP Giải phẫu bệnh và tế bào học 

91.  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

001182/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa và 

chuyên khoa lao 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ 

Khoa 

HSHH 

Không  

09A/QĐ-SYT 
Điều trị ung thư bằng hóa chất và chẩn đoán tế 

bào, mô bệnh học 

92.  Nguyễn Thị Mai 009605/HD-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y  

Khoa 

HSHH 

Không  

93.  Đào Hữu Ngọc 001031/HD-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y  

Khoa 

HSHH 

08h-17h ngày thứ 7, chủ 

nhật. hàng tuần, 

Công ty CP dịch vụ KCB 

Trường Sơn 

 

94.  Nguyễn Thị Hải 

003941/HD-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y  

Khoa 

HSHH 

Không  321/QĐ-SYT Xét nghiệm tế bào 

69/QĐ-BVP Giải phẫu bệnh và tế bào học 

95.  Nguyễn Thị Hạnh 0006326/HD-CCHN Xét nghiệm Y học 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y  

Khoa 

HSHH 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

96.  Nguyễn Thị Nan 003958/HD-CCHN Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm.  

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y  

Khoa 

HSHH 

Không  

97.  Lữ Thị Nhị  

001037/HD-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y  

Khoa 

HSHH 

Không  

311/QĐ-SYT Xét nghiệm hóa sinh cơ bản 

98.  
Đoàn Thị Thu 

Hằng 
001038/HD-CCHN Xét nghiệm Y học 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y  

Khoa 

HSHH 

Không  

99.  Đỗ Thị Yến 

001033/HD-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y  

Khoa 

HSHH 

Không  

69/QĐ-BVP Giải phẫu bệnh và tế bào học 

100.  Nguyễn Thị Thanh 0005663/HD-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

Kỹ thuật y  

Khoa 

Vi sinh 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

326/QĐ-SYT Xét nghiệm vi sinh cơ bản 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

101.  Nguyễn Thị Hảo 001035/HD-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm.  

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y  

Khoa 

Vi sinh 

Không  

102.  Đỗ Mai Hương 000991/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa 

Bệnh phổi 

Không  

103.  
Nguyễn Lan 

Hương 
001034/HD-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm.  

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y  

Khoa 

Vi sinh 

Không  

104.  Nguyễn Thị Yến 001036/HD-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm.  

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y  

Khoa 

Vi sinh 

Không  

105.  Vũ Thị Trang 0005484/HD-CCHN Xét nghiệm Y học 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y  

Khoa 

Vi sinh 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

106.  Bùi Đình Chiến 003114/HD-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm.  

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y  

Khoa 

Vi sinh 

Không  

107.  Dương Ngọc Lan 000245/HD-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm.  

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y  

Khoa 

Vi sinh 

Không  

108.  
Đường Thị Chinh 

Hương 
0004282/HD-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm.  

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật y  

Khoa 

Vi sinh 

Không  

109.  
Nguyễn Thị 

Phương 

001047/HD-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Trưởng  

khoa 

Vi sinh 

Không  
327/QĐ-SYT Xét nghiệm vi sinh cơ bản 

110.  Tăng Thị Trang 

003939/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và chuyên khoa 

lao; Siêu âm 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Phó Trưởng khoa 

Lao phổi 
Không  

1182/QĐ-SYT Hồi sức cấp cứu 

333/QĐ-SYT 
Thăm dò chức năng hô hấp trong chẩn đoán và 

điều trị bênh hô hấp 

90/QĐ-BVP Nội soi phế quản ống mềm 



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

111.  Đỗ Văn Thành 

001183/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và 

chuyên khoa lao 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Phó Trưởng khoa 

U bướu 
Không  

1182/QĐ-SYT 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ung thư, Hồi 

sức cấp cứu 

112.  Lưu Quỳnh Trang 

009598/HD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ 

khoa 

Lao phổi 

Không  
69/QĐ-BVP 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao; điều trị 

suy hô hấp cấp do COVID-19; kỹ thuật nội soi 

phế quản ống mềm 

113.  Mạc Thị Mai 

0005657/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và 

chuyên khoa lao 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ  

Khoa 

Lao phổi 

Không  1182/QĐ-SYT Hồi sức cấp cứu 

69/QĐ-BVP Thăm dò chức năng hô hấp 

114.  
Nguyễn Xuân 

Bằng 

007451/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và chuyên khoa 

lao 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ  

Khoa Lao phổi 
Không  251/QĐ-BVP Kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm 

84/QĐ-BVP Nội soi Tai-Mũi-Họng cơ bản 

115.  Trần Thị Quyên 

001291/HP-GPHN Y khoa 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; 

Mùa đông: Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 

13h00-17h các ngày thứ 2,3,4,5,6,7, chủ 

nhật. Trực theo lịch phân công của đơn vị 

Bác sĩ khoa Lao 

phổi 
Không  

78/QĐ-BVP Hồi sức tích cực các bệnh lý hô hấp cơ bản 

116.  Phạm Đình Thi 000916/HD-GPHN Chuyên khoa Nội 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; 

Mùa đông: Sáng từ 07h00-11h00, chiều từ 

13h00-17h các ngày thứ 2,3,4,5,6,7, chủ 

nhật. Trực theo lịch phân công của đơn vị 

Bác sĩ khoa Lao 

phổi 
Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

117.  
Lương T Ngọc 

Ánh 

001462/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và chuyên khoa 

lao 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ  

Khoa Lao phổi 
Không  

335/QĐ-SYT 
Thăm dò chức năng hô hấp trong chẩn đoán và 

điều trị bệnh hô hấp, Tim mạch học cơ bản 

118.  Nguyễn Văn Thuỷ 

000670/HD-GPHN Chuyên khoa Nội 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ  

Khoa Lao phổi 
Không  

87/QĐ-BVP Nội soi phế quản ống mềm 

119.  Vũ Thị Hậu 001029/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  

120.  Nguyễn Thị Thảo 001023/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  

121.  Đỗ Thị Lan 0005662/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  

122.  Vũ Thị Tuyết 003936/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

123.  
Phạm Thị Kim 

Anh 
003947/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  

124.  Đồng Thị Liên 003956/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  

125.  
Trần Thị Lan 

Phương 
003961/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  

126.  Nhữ Thị Huyền 001214/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  

127.  Ngô Thị Duyên 001003/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

128.  Vũ Thị Oanh 001057/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  

129.  Phạm Thị Vui 001012/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  

130.  
Dương Vũ Tùng 

Lâm 
001510/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  

131.  
Lê Thị Thanh 

Hương 
001011/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  

132.  Nguyễn Thị Ly 001017/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

trưởng  

Khoa Lao phổi 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

133.  Dương Thị Tình 001018/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  

134.  Nguyễn Thị Thơm 001004/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  

135.  
Dương Thị Hải 

Yến 
001000/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  

136.  Vũ Thị Linh 009602/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  

137.  Trần Thị Yến 003933/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

138.  Đỗ Hoàng Anh 001499/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao phổi 
Không  

139.  
Phan Thị Ngọc 

Vân 
0007135/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa 

Lao phổi 

Không  

140.  Phạm Thúy Diễm 003940/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Khoa Lao phổi 
Không  

141.  Trần Thị Mai 

001181/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa và 

chuyên khoa lao 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Phó Giám đốc Không  279/QĐ-SYT Chuyên khoa Ung thư 

09A/QĐ-SYT 
Điều trị ung thư bằng hóa chất và xạ trị bệnh nhân 

ung thư; siêu âm 

142.  Nguyễn Công Đại 

007798/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa và 

chuyên khoa lao; Chuyên khoa ung thư. 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Phó Trưởng khoa 

U bướu 

17h-21h, từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần; 

07h-17h, thứ 7 và chủ 

nhật. hàng tuần, 

Phòng khám ung bướu 

Bác sĩ Đại 

 

1182/QĐ-SYT Điện tim; Hồi sức cấp cứu; siêu âm 

370/QĐ-BVP 

Kỹ thuật siêu âm nâng cao và các kỹ thuật theo 

danh mục nhận chuyển giao của Bệnh viện Bạch 

Mai 

332/QĐ-SYT 
Thăm dò chức năng hô hấp trong chẩn đoán và 

điều trị bệnh hô hấp 



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

143.  
Phạm Thị Hà 

Thương 

009046/HD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ  

Khoa U bướu 

07h-17h, thứ 7 và chủ 

nhật. hàng tuần, 

Phòng khám đa khoa 

quốc tế Hà Nội – TP Hải 

Dương 

 

69/QĐ-BVP 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao; Siêu âm 

Doppler tim; Thăm dò chức năng tim, mạch. 

144.  Quách Thị Nhung 

009574/HD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ 

khoa 

U bướu 

Không  

69/QĐ-BVP Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao 

145.  
Nguyễn Minh 

Chung 

009050/HD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6. Trực theo lịch phân công của đơn 

vị 

Bác sĩ  

Khoa U bướu 

07h-18h ngày thứ 7, 

chủ nhật hàng tuần; 

Bệnh viện VPMED 

Tân Hưng 

Thay 

đổi thời 

gian 

hành 

nghề do 

viên 

chức 

đăng ký 

hành 

nghề 

ngoài 

giờ tại 

Bệnh 

viện 

VPMED 

Tân 

Hưng 

802/QĐ-SYT Giải phẫu bệnh 

82/QĐ-BVP 

Siêu âm tổng quát; Siêu âm trong các bệnh lý ung 

bướu: chẩn đoán và can thiệp dành cho bác sĩ; 

thực hiện những dịch vụ kỹ thuật khi bệnh viện 

được phê duyệt 

69/QĐ-BVP 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao; 

Giải phẫu bệnh và tế bào học 



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

146.  Bùi Thị Hiền 

008415/HD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ  

Khoa U bướu 
Không  194/QĐ-BVP 

Sinh thiết màng phổi-màng phổi dưới hướng dẫn 

cắt lớp vi tính 

69/QĐ-BVP Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao 

147.  
Nguyễn Thị Bình 

Tâm 
001184/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

U bướu 

Không  

148.  Đoàn Thị Thúy 001496/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  

149.  
Hoàng Phúc 

Thắng  
001506/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  

150.  Vương Thị Quỳnh 002549/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

151.  
Nguyễn Thị 

Khánh Linh 
0008226/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  

152.  Phạm Tú Anh 009601/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  

153.  
Nguyễn Văn 

Quyền 
0005193/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  

154.  Lê Thị Tố Nga 001187/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  

155.  
Nguyễn Thị 

Phương Anh 
003347/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

156.  Nguyễn Thị Hằng 001190/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  

157.  Vũ Thị Liên 001176/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  

158.  
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng 
001001/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  

159.  Nguyễn Thị Hảo 003951/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  

160.  Phạm Thị Bình 001495/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  

161.  Phạm Thị Hải Anh 0007134/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

162.  Phạm Thị Dáng 

001177/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  

310/QĐ-SYT Phục hồi chức năng hô hấp 

163.  
Nguyễn Trường 

Thịnh 
009051/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  

164.  
Nguyễn Văn 

Giang  
001173/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  

165.  Hoàng Thị Lý 001172/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  

166.  Nguyễn Thị An 009356/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa U bướu 
Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

167.  Đặng Thanh Xuân 

000987/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và chuyên khoa 

lao Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Trưởng khoa 

Khám bệnh 
Không  454/QĐ-SYT Siêu âm ổ bụng; siêu âm tim mạch 

331/QĐ-SYT 
Thăm dò chức năng hô hấp trong chẩn đoán và 

điều trị bệnh hô hấp 

168.  Mai Thành Trung  

001197/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và 

chuyên khoa lao. 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ 

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

88/QĐ-BVP Siêu âm thực hành 

169.  Vũ Thị Phương 

000287/HD-CCHN Khám chữa bệnh nội nhi 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ  

Khoa Lao phổi 
Không  1471/SYT-NVY 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội và khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi 

69/QĐ-BVP Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao 

170.  Nguyễn Thị Diên 

0005660/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và chuyên khoa 

lao 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  1182/QĐ-SYT Hồi sức cấp cứu 

69/QĐ-BVP Chụp X-quang lồng ngực 

171.  
Nguyễn Thị 

Phương 
000971/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

trưởng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

172.  
Nguyễn Thanh 

Nga 
000953/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

173.  Nguyễn Văn Vũ 0001178/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

174.  
Trương Thị 

Thương 
003934/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

17h-19h30, 03 ngày trong 

tuần, 

Phòng khám Sản phụ 

khoa Nam Dương 

 

175.  Lê Văn Hai  0005661/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

176.  Nguyễn Bá Bình 0007506/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

177.  Đinh Văn Huy 009357/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

178.  Vũ Thị Uyên 000985/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

179.  Vũ Huy Linh  003957/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

180.  Trần Ngọc Sơn  000976/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

181.  Phạm Thị Thắm 001161/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Khoa Khám 

bệnh 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

182.  Nguyễn Thị Oanh 0008354/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

183.  
Nguyễn Đức 

Thanh  
000980/HD-CCHN Thực hiện các kỹ thuật và chăm sóc bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

184.  
Vương Thị Quỳnh 

Châm 
0007100/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

185.  Nguyễn Thị Luyến 000960/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

186.  Trần Thị Liễu 000979/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

187.  Nguyễn Thị Thạo 000973/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

188.  Lưu Thị Hương 000974/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

189.  
Nguyễn Thị 

Chuân 
001019/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

190.  Nguyễn Thị Thơm 000978/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

191.  Đặng Thị Thủy 001014/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

192.  Vũ Văn Sơn 

001024/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa và 

chuyên khoa lao 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Trưởng khoa 

Lao-HIV-KT 
Không  

190/QĐ-SYT Hồi sức các bệnh hô hấp 



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

193.  Nguyễn Văn Hải 

005485/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và chuyên khoa 

lao 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  579/QĐ-BVP Kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm 

69/QĐ-BVP Hồi sức cấp cứu tuần hoàn, hô hấp. 

194.  Trần Phương Nam 

0008225/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và chuyên khoa 

lao 
Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ  

Khoa Bệnh phổi 
Không  

69/QĐ-BVP Điều trị hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân suy hô hấp 

195.  Bùi Thị Ngọc 003930/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa và chuyên khoa 

lao 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ 

khoa 

Lao-HIV-KT 

Không  

196.  Đàm Thị Thinh 

002917/HD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  89/QĐ-BVP Chẩn đoán và điều trị bệnh lý cơ xương khớp 

69/QĐ-BVP 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao; Siêu âm 

chẩn đoán; Điều trị suy hô hấp cấp; Tập huấn thở 

máy bệnh nhân 



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

197.  Mai Hương Lan 001028/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân.  

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

trưởng 

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

198.  Bùi Thị Nhung 001236/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

199.  Vũ Thị Dung 000997/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

200.  Vũ Thị Dịu 001002/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

201.  Vũ Thị Lụa 000982/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

202.  Dương Thị Duyên 000993/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

203.  
Nguyễn Thị Kim 

Xuân 
001008/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

204.  Phạm Thu Hà 001009/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

205.  
Nguyễn Hồng 

Quân  

0007813/HD-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa và 

chuyên khoa lao 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Bác sĩ  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

69/QĐ-BVP Điều trị suy hô hấp cấp 

206.  Nguyễn Thị Giang 000981/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

207.  Trần Thị Hiền 000990/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Phòng TCHC 
Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

208.  
Phạm Thị Hồng 

Ngọc 
001502/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

209.  Nguyễn Ngọc Hải 000882/HD-CCHN Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

210.  
Trần Thị Thu 

Trang 
000995/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

211.  Tăng Thị Thừa 000984/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

212.  Đào Thị Hậu 000998/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

213.  
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
000983/HD-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

214.  Nguyễn Thị Thanh 000999/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

215.  Cao Thị Dung 001171/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

216.  Vũ Thị Hiền 003953/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

217.  Hoàng Thị Truyền 003935/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  

218.  Nguyễn Thị Trang 009600/HD-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Khoa Lao-HIV-

KT 

Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

219.  Nguyễn Vân Anh 001007/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật viên 

trưởng khoa 

KSNK 

Không  

220.  Bùi Thị Vân 001432/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa KSNK 
Không  

221.  Hoàng Thị Hiên 000972/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa KSNK 
Không  

222.  Nguyễn Thị Nga 003959/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Khoa KSNK 
Không  

223.  Phùng Đình Thu 

001056/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Phòng CĐT 
Không  

317/QĐ-SYT Thực hiện kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 

224.  
Nguyễn Thanh 

Phúc 
000720/HD-GPHN Xét nghiệm y học 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Kỹ thuật viên 

khoa Vi sinh 
Không  



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

(người hành nghề tự chịu 

trách nhiệm về thời gian 

thực tế hành nghề theo 

đúng quy định) 

Ghi chú5 

225.  Phạm Chí Công  000996/HD-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc 

bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng 

Phòng CĐT 
Không  

226.  Vũ Xuân Thủy  001063/HD-CCHN Thực hiện các kỹ thuật và chăm sóc bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 

13h30-17h; Mùa đông: Sáng từ 07h00-

11h00, chiều từ 13h00-17h các ngày thứ 

2,3,4,5,6,7, chủ nhật. Trực theo lịch phân 

công của đơn vị 

Điều dưỡng  

Phòng CĐT 
Không  

 

  Hải Phòng, ngày     tháng 6 năm 2026 
 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lưu 

SƠN ĐÀO
Typewriter
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